
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 81 9039 UBT 2bên 

17 2 49 5015 UXTC 14 tuần

17 3 38 2012 NXTC 16 tuần

18 4 54 2012 K NMTC gđ IA

18 5 38 0020 UXTC16tuần+UBT(P)5cm/VMCNXTC

6 0

18 7 33 2032 NXTC 12tuần

19 8 49 3013 UXTC 16 tuần

19 9 44 3003 UXTC 16 tuần  

19 10 43 2002 UBT(T) 14cm

3 0 0

3 0 0

18 1 47 3023 UXTC 20 tuần

18 2 47 4024 UXTC 14 tuần

18 3 47 ĐT NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 48 1010 UXTC 18 tuần

17 2 42 ĐT NXTC 18tuần

17 3 33 0000 NXTC 12 tuần NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

BS SẢN A + KIM PHỤNG.SB + VŨ HẢI.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC TÚ + MINH.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS SẢN A + DUY.SB + PHƯƠNG.TT(S)

BS SẢN A + THÚY MAI + TÚ.SB(C)

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + THƯƠNG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + THƯƠNG.SB 

  

MỸ Ý + THIÊN TRANG + THƯƠNG.SB 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + BẢO NGỌC.SB + DIỄM.SB(S) 

BS SẢN A + TOUNEH.SB + CƯỜNG.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

Cắt HTTC + 2pp

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

      BT tốt   

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai         

Cắt TC toàn phần + 2PP    

Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 12/01/2014 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + 2PP  

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + bóc u, nếu KĐ cắt TC chừa

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ THAN

LÊ THẨM THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LỢI

LỤC THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ TUẤN ANH

BN SẢN A

CAO THỊ BÔNG

HUỲNH THỊ ÁNH

CIL PAM KA BÊN

LÂM THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐIỀN

HOÀNG THỊ HẠNH

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

TRỊNH THỊ THANH

9648

9009 B

9809

9724

9806

SHC

9759

9893

9838

9001 b

9797

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

9788

9835

9444

PM

Ngày: 06/01/2014 

Ngày: 07/01/2014 

Ngày: 08/01/2014 

Ngày: 09/01/2014 

9787

9859



3 0 0

3 0 0

18 1 47 1021 UXTC 18 tuần

18 2 47 2022 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

18 3 41 4003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

BS SẢN A + NG.CHÂU.SB + KHEN.SB(S)

BS SẢN A+BÌNH THÀNH+TRƯƠNGTRANG.SB(C)

THU HÀ 2 + NGUYỄN NHUNG.SB+ PHONG.SB(S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + TUẤN.SB(C)

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 6 tháng 1 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BTĐỖ MỸ VÂN

PHẠM THỊ HUỲNH THANH

NGUYỄN THỊ ĐẸT

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

9851

9856

9529

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/01/2014 


